NỘI DUNG GHI BÀI
(HỌC SINH GHI BÀI, KHÔNG CẦN VẼ HÌNH)
Link video bài học https://youtu.be/BSdzU8pGNBA
CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT

BÀI 8: SỰ ĐA DẠNG VÀ CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT

1. Sự đa dạng của chất:
- Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên

- Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra

- Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có những đặc trưng sống.

-  Vật vô sinh (vật không sống) là vật thể không có các đặc trưng sống.
	Vật thể tự nhiên
	Vật thể nhân tạo
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      2. Các thể cơ bản của chất:
	
	Ở thể rắn
	Ở thể lỏng
	Ở thể khí/hơi

	Liên kết hạt
	chặt chẽ
	không chặt chẽ
	Các hạt chuyển động tự do

	Hình dạng, thể tích
	Có hình dạng và thể tích xác định
	Có hình dạng không xác định, có thể tích xác định
	Có hình dạng và thể tích không xác định

	Bị nén
	Rất khó 
	Khó 
	Dễ 
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              (Học sinh không cần vẽ hình chất rắn, lỏng, khí)
      3.Tính chất của chất:
          Link thí nghiệm đun nóng đường kính trắng https://youtu.be/HhCqXgD7PCc
-Tính chất vật lý : Không có sự tạo thành chất mới, bao gồm :

  + Thể ( rắn, lỏng, khí) 

  + Hình dạng, màu sắc, mùi vị, kích thước, khối lượng

  + Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác 

  + Tính nóng chảy, sôi của một chất 

  + Tính  dẫn điện, dẫn nhiệt

- Tính chất hóa học : có sự tạo thành chất mới, như: 

  + Chất bị phân hủy 

  + Chất bị đốt cháy
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    4. Sự chuyển thể của chất:
       - Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất
       - Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất

       - Sự bay hơi là quá trình chuyển tử thể lỏng sang thể hơi của chất

       - Sự sôi là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng và cả trên bề mặt thoáng của chất lỏng.

       - Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của chất.
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	Sự chuyển thể của chất
	Sự sôi


Thí nghiệm 4: Làm nóng chảy nến   https://www.youtube.com/watch?v=7TLqnMgmO1s
	Quá trình 
	Chuyển đổi trạng thái

	Quá trình 1 – Khi đun nóng nến
	

	Quá trình 2- sau khi nến chuyển sang thể lỏng, tắt đèn cồn , để nguội 
	


Thí nghiệm 5:  Đun sôi và làm lạnh nước  https://www.youtube.com/watch?v=51QIl_Fbusc
	Hiện tượng
	Chuyển đổi trạng thái

	Hiện tượng 1 –khi nước sôi (trong cốc và trên bề mặt thoáng của cốc)
	

	Hiện tượng 2 – Hiện tượng xảy ra dưới đáy bình cầu
	


